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Chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 Test yourself 2 được biên soạn bởi 
đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ với nội dung dịch rõ ràng và chính xác. Hỗ trợ các em tiếp 
thu bài mới và trau dồi vốn từ vựng hiệu quả. 

Giải SBT Tiếng Anh 11 mới Test yourself 2 

Bài 1 trang 39 SBT Tiếng Anh 11 mới 

Listen and mark (rising intonation), (falling questions) or (fall-rise intonation) on the questions in 

B's responses. (Nghe và đánh dấu (ngữ điệu tăng), (ngữ điệu giảm) hoặc (ngữ điệu tăng-giảm) 

cho các câu hỏi trong các phản hồi của B.) 

Đáp án: 

1. A: What a beautiful day! 

B: Yes. It's sunny, isn't it?↘ 

2. A: I'm bored! 

B: Let's go to the concert, shall we? ↗ 

3. A: He failed the exam! 

B: Really? ↗ 

4. A: I don't like rap music! 

B: It's very noisy, isn't it? ↘ 

5. A: Would you like more coffee? ↗ 

B: No, thanks. 

Hướng dẫn dịch: 

1. A: Thật là một ngày đẹp trời! 

B: Vâng. Trời nắng, phải không? 

2. A: Tôi đang chán! 

B: Chúng ta hãy đi đến buổi hòa nhạc, có nên không nhỉ? 

3. A: Anh ấy đã trượt trong kỳ thi! 

B: Thật sao? 
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4. A: Tôi không thích nhạc rap! 

B: Nó rất ồn ào, phải không? 

5. A: Bạn có muốn thêm cafe không? 

B: Không, cảm ơn bạn. 

Bài 2 trang 39 SBT Tiếng Anh 11 mới 

Complete the sentences with the words or phrases in the box. (Hoàn thành các câu với các từ 

hoặc cụm từ trong khung.) 

Đáp án: 

1. life expectancy 2. nutritious 3. overcrowded 4. remedy 5. infrastructure 

Hướng dẫn dịch: 

1. Nói chung, nữ giới có tuổi thọ cao hơn nam giới. 

2. Gạo lứt giàu dinh dưỡng hơn gạo trắng. 

3. Đến trước năm 2050, tất cả các thành phố trên thế giới có thể trở nên quá đông đúc. 

4. Thực vật được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho cơn đau răng của trẻ nhỏ. 

5. Chính phủ đã chi 60 tỷ đô la cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. 

Bài 3 trang 39 SBT Tiếng Anh 11 mới 

Rewrite the sentences in reported speech, using the reporting verbs in brackets. (Viết lại câu ở 

dạng gián tiếp, sử dụng động từ tường thuật trong ngoặc đơn.) 

Đáp án: 

1. Peter invited Mary to go to the party with him. 

2. Nam reminded Nga to turn off the lights before leaving home. 

3. Paul suggested going to the cinema. 

4. John promised not to spend his days mindlessly surfing the Internet. 

5. Tom apologised for being late. 

Bài 4 trang 40 SBT Tiếng Anh 11 mới 
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Choose the best answer to complete each sentence by circling A, B, C, or D. (Chọn đáp án đúng 

nhất để hoàn thành mỗi câu bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.) 

Đáp án: 

1.A 2.D 3.A 4.B 

5.B 6.C 7.D 8.D 

Hướng dẫn dịch: 

1. Trời rất nóng! Chúng ta hãy đi bơi, có nên không? 

2. Tôi nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy hình ảnh này trước đây, có phải vậy không? 

3. Nếu bạn làm đông cứng nước, nó biến thành đá. 

4. Tom hứa sẽ không thực hiện cuộc gọi cá nhân bằng điện thoại văn phòng. 

5. Anh ấy thừa nhận đã quên tắt bếp điện. 

6. Chuyên gia dinh dưỡng đã giải thích rằng nếu mọi người ăn một chế độ ăn có nhiều 

cholesterol, họ sẽ có nguy cơ gặp các vấn đề về tim. 

7. Người dẫn chương trình đã hỏi vị khách của anh ấy về những gì cô ấy sẽ làm nếu cô ấy trở 

thành một triệu phú. 

8. Cô ấy đã nói nếu tôi hỏi cô ấy, cô ấy sẽ cho tôi mượn chiếc xe đạp của cô ấy. 

Bài 5 trang 40 SBT Tiếng Anh 11 mới 

Read and complete the text with the words from the box. (Đọc và hoàn thành văn bản với các từ 

trong khung.) 

Đáp án: 

1. illnesses 2. plants 

3. medicine 4. remedies 

5. science 6. Boost 

7. antibacterial 8. anti-cancer 

Hướng dẫn dịch: 
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Không có gì mới trong việc sử dụng các loại thảo mộc và gia vị. Chúng đã tồn tại hàng ngàn 

năm, đem lại cả sự thoải mái và sang trọng. Chúng làm hương vị thức ăn của chúng ta, điều trị 

bệnh và bao quanh chúng ta với mùi hương ngọt ngào. Chúng cũng đóng một vai trò quan trọng 

trong văn hóa dân gian và các nghi lễ tôn giáo của chúng ta. 

Nhiều loài thực vật đã được biết đến với người Hy Lạp cổ đại và người Ai Cập và với những 

người sống trong thời cổ đại. Các ghi chép cho thấy tổ tiên của chúng ta đã tận dụng tính chất 

dược phẩm của chúng trong hàng ngàn năm. Các học giả đã quan tâm đến y học thực vật, mỹ 

phẩm, nấu ăn và lịch sử. Người cha của y học phương Tây, Hippocrates, đã miêu tả hơn 300 biện 

pháp khắc phục, bao gồm một loạt các loại thảo mộc và gia vị. Trong hàng ngàn năm, các nền 

văn hóa khác nhau đã sử dụng chúng cho mục đích y học và thực phẩm. Các kiến thức về thuộc 

tính của chúng tiếp tục phát triển cùng với nền văn minh và khoa học y tế phát triển. 

Có các loại thảo mộc và gia vị như tiêu đen, nghệ và rau oregano có thể tăng cường hệ miễn dịch 

của bạn. Những người khác có thể giảm viêm và giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng do đặc tính 

kháng khuẩn của chúng. Chúng bao gồm bạc hà, hạt đậu khấu và gừng. Các nghiên cứu cũng cho 

thấy một số loại gia vị có khả năng chống ung thư. Ví dụ, ở Ấn Độ, nơi sử dụng củ nghệ, một số 

bệnh ung thư hiếm gặp hơn so với Hoa Kỳ. 

Mặc dù các bác sĩ sẽ không sớm bắt đầu kê đơn thuốc với các loại thảo mộc và gia vị, nó vẫn rất 

đáng để thêm chúng vào thức ăn của bạn và thưởng thức hương vị đặc biệt và những lợi ích cho 

sức khỏe của chúng. 

Bài 6 trang 41 SBT Tiếng Anh 11 mới 

Read the text and answer the questions. (Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi.) 

Đáp án: 

1. Intelligent Street Lighting. 

2. Reducing carbon emissions, cutting power consumption and increasing safety. 

3. Because they will collect data such as footfall, air and noise pollution levels, and this 

information will feed into the Open Data Platform which, in turn, will make it available to the 

public. 

4. The programmed system of smart lights will increase in brightness. 

5. The lights will operate at low brightness rising to maximum when they sense an approaching 

cyclist. This will help increase safety in the area and give people more confidence to use the 

routes after dark. 

Hướng dẫn dịch: 

Chiếu sáng đường phố thông minh 

Future City Glasgow ở Anh là một chương trình đầy tham vọng. 
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Hệ thống chiếu sáng thông minh sẽ được thử nghiệm trong các dự án thí điểm cho thành phố 

tương lai. Nó sẽ chứng minh làm thế nào mà công nghệ có thể làm cho cuộc sống trong thành 

phố thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. 

Theo chương trình, đèn LED tiết kiệm năng lượng sẽ được lắp đặt. Điều này sẽ cho thấy cách 

thành phố có thể sử dụng các loại đèn này để phát thải cácbon, cắt giảm tiêu thụ điện năng và 

tăng độ an toàn. 

Cảm biến cũng sẽ được cài đặt trên cột chiếu sáng. Các thiết bị này sẽ thu thập các dữ liệu như 

tiếng bước chân, mức độ ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Thông tin này sẽ được đưa vào 

Nền tảng dữ liệu mở, từ đó lần lượt sẽ biến nó trở nên sẵn sàng cho cộng đồng. 

Hệ thống đèn thông minh sẽ được lập trình để tăng độ sáng nếu mức độ ồn tăng lên, ví dụ, nếu có 

sự xáo trộn trong thành phố. Dự án thí điểm sẽ tích hợp với Trung tâm điều hành thành phố, giúp 

nhân viên giám sát mạng lưới máy ảnh hiện đại mới để phóng to mọi vấn đề. 

Hệ thống đèn LED sẽ được vận hành từ xa từ Trung tâm điều hành. Điều này có thể cho phép 

tăng ánh sáng nếu có một sự kiện trong khu vực như một buổi hòa nhạc hoặc lễ hội đường phố. 

Đèn đường phố trực quan cũng sẽ được cài đặt trên các tuyến đường chu trình của thành phố. 

Những con đường dành cho người đi xe đạp chủ yếu không được chiếu sáng. Các đèn sẽ hoạt 

động ở độ sáng thấp và tăng lên tối đa khi chúng cảm nhận được một người đi xe đạp đang đến 

gần. Điều này sẽ giúp tăng sự an toàn trong khu vực và giúp mọi người tự tin hơn khi sử dụng 

các tuyến đường sau khi trời tối. 

Bài 7 trang 41 SBT Tiếng Anh 11 mới 

Listen to the recording and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not 

given (NG). Tick the correct boxes. (Nghe đoạn băng ghi âm và xác định xem các khẳng định 

sau đây là đúng (T), sai (F), hay không được cho sẵn (NG). Đánh dấu đúng ô.) 

Đáp án: 

1. T 2. F 3. T 4. F 5. NG 

Hướng dẫn dịch: 

Theo nghiên cứu y học, sử dụng mỡ động vật quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Ví 

dụ, người Mỹ ăn nhiều thịt, nhưng họ chỉ ăn một lượng nhỏ ngũ cốc, trái cây và rau quả. Do chế 

độ ăn uống của họ, người Mỹ có tỷ lệ mắc bệnh tim và ung thư cao. Ngược lại, người Nhật Bản 

ăn nhiều ngũ cốc và rất ít thịt. Họ có tỷ lệ bệnh tim và ung thư rất thấp. Thực tế là người Nhật 

Bản sống lâu hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Tuy nhiên, khi họ chuyển đến Hoa Kỳ, tỷ lệ bệnh 

tim và ung thư tăng khi chế độ ăn uống của họ thay đổi. Khi bánh mì kẹp thịt, kem và các loại 

thực phẩm béo khác trở nên phổ biến ở một số cộng đồng ở Nhật Bản, tỷ lệ bệnh tim và ung thư 

cũng tăng lên ở đó. Ngày nay, nhiều người ở các nước khác cũng đang ăn nhiều thịt và các sản 

phẩm làm từ sữa. Điều này có thể giải thích tại sao tỷ lệ mắc bệnh tim ở những nước này đang 
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gia tăng cùng với những thay đổi trong chế độ ăn uống. Đó là lý do tại sao các bác sĩ khuyên mọi 

người nên ăn nhiều ngũ cốc và rau hơn và ăn ít thịt và các sản phẩm từ sữa hơn. 

Bài 8  trang 42 SBT Tiếng Anh 11 mới  

Write about what people should do to stay healthy. Use the following prompts or your own ideas. 

(Viết về những gì mọi người nên làm để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Sử dụng các lời khuyên dưới 

đây hoặc ý tưởng của em.) 

Đáp án: 

There are several ways for people to stay healthy. These include heathy eating, getting enough 

exercise, and reducing stress. 

We all know why it is necessary to eat well and regularly. Having three nutritious meals a day 

and taking time to eat slowly and digest your food properly is important.This means trying to 

have a balanced diet including protein such as fish, meat, eggs, fiber-rich foods like grains, 

beans, and lentils, calcium from milk and other dairy products, vitamins and minerals. It should 

also include a lot of fruit and vegetables for breakfast, lunch and dinner. 

It is sometimes difficult to find time to exercise every day, but even a few days a week of 

physical exercise can make us feel better and boost the body's immune system. To improve heart 

and lung health, we should also go running or swimming and play outdoor sports like footba 

volleyball, and tennis. 

The benefits of a healthy diet and regular exercise will be bigger if combined with spending time 

relaxing and doing something enjoyable. We can reduce stress by walking, or practising yoga, 

and meditation. It is also necessary to understand what is causing stress. If we have too many 

things to do, it is best to make a list, and then to organise them according to their importance. 

Taking control of your life and planning property are the best ways to lower anxiety levels and 

reduce stress. 

Hướng dẫn dịch: 

Có nhiều cách để mọi người sống thật khỏe mạnh. Chúng bao gồm ăn uống lành mạnh, tập thể 

dục đầy đủ và giải tỏa căng thẳng. 

Chúng ta đều biết lý do tại sao lại cần thiết phải ăn uống lành mạnh và thường xuyên. Có ba bữa 

ăn đủ dinh dưỡng mỗi ngày và dành thời gian để ăn chậm và tiêu hóa thức ăn của bạn đúng cách 

rất quan trọng. Điều này có nghĩa là cố gắng có một chế độ ăn cân bằng bao gồm protein như cá, 

thịt, trứng, thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc, đậu và đậu lăng, canxi từ sữa và các sản phẩm 

từ sữa khác, vitamin và khoáng chất. Nó cũng nên bao gồm rất nhiều trái cây và rau quả cho bữa 

sáng, bữa trưa và bữa tối. 

Đôi khi rất khó để tìm một khoảng thời gian để tập thể dục mỗi ngày, nhưng thậm chí một vài 

ngày trong một tuần tập thể dục có thể giúp cho chúng ta cảm thấy tốt hơn và tăng cường hệ 

thống miễn dịch của cơ thể. Để cải thiện sức khỏe của tim và phổi, chúng ta cũng nên chạy hoặc 

bơi lội và chơi các môn thể thao ngoài trời như bóng đá, bóng chuyền và tennis. 
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Những lợi ích của một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên sẽ lớn hơn nếu kết 

hợp với thời gian thư giãn và làm điều gì đó thú vị. Chúng ta có thể giảm căng thẳng bằng cách 

đi bộ, hoặc tập yoga, và thiền định. Nó cũng là cần thiết để hiểu những gì đang gây ra căng 

thẳng. Nếu chúng ta có quá nhiều việc phải làm, tốt nhất là lập một danh sách, và sau đó sắp xếp 

chúng theo tầm quan trọng của chúng. Kiểm soát cuộc sống của bạn và lập kế hoạch là những 

cách tốt nhất để giảm mức độ lo lắng và giảm thiểu căng thẳng. 

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 Test 

yourself 2 đầy đủ nhất (Có đáp án) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí! 
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